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	  Điểm
	Nhận xét của giáo viên
.................................... 
................................... 
..................................... 
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	CHỮ KÝ GV CHẤM

	Đọc tiếng:…..
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I. Đọc thành tiếng (4 điểm): GV cho học sinh bắt thăm đọc và trả lời câu hỏi theo phiếu in sẵn.

II. Đọc thầm bài văn sau (6 điểm) (Thời gian làm bài: 35 phút)
Đọc thầm bài văn sau:
Tình thương của Bác
         Đêm giao thừa năm ấy, Bác Hồ đến thăm một gia đình lao động nghèo ở Hà Nội. Anh cán bộ đến trước nói với chị Chín:

          - Chị ở nhà, có khách đến thăm Tết đấy!

         Lát sau, Bác bước vào nhà. Chị Chín sửng sốt nhìn Bác. Mấy cháu nhỏ kêu lên 

“ Bác Hồ, Bác Hồ!”, rồi chạy lại quanh Bác.

         Lúc này chị Chín mới chợt tỉnh, vội chạy lại ôm choàng lấy Bác, khóc nức nở.

         Chờ cho chị bớt xúc động, Người an ủi:

         - Năm mới sắp đến, Bác đến thăm nhà, sao thím lại khóc?

         Tuy cố nén nhưng chị Chín vẫn thổn thức, nói:

         - Có bao giờ… có bao giờ Chủ tịch nước lại tới thăm nhà chúng con. Được thấy Bác đến nhà, con cảm động quá!

         Bác trìu mến nhìn chị Chín và các cháu rồi nói:

         - Bác không đến thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai ?

                                                                              Theo Phạm Thị Sửu - Lê Minh Hà


* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:

Câu 1 (0,5 điểm) Đêm giao thừa năm ấy, Bác Hồ đến thăm ai ?



a. Bác đến thăm một gia đình liệt sĩ.

b. Bác đến thăm một gia đình lao động nghèo.

c. Bác đến thăm các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Câu 2 (0,5 điểm) Lúc Bác mới bước vào nhà, thái độ chị Chín thế nào ?  

 

a. Sửng sốt vì Bác đến thăm  


b. Vui vẻ, niềm nở đón Bác


c. Xúc động khi được gặp Bác

Câu 3 (0,5 điểm) Vì sao khi được gặp Bác, chị Chín lại khóc nức nở ? 


          a. Vì chị thấy nhà mình còn nghèo khổ quá.


b. Vì chị quá xúc động khi Bác đến thăm nhà.


c. Vì chị thấy Bác Hồ thương mẹ con chị quá.
Câu 4 (1 điểm) Câu “ Có bao giờ… có bao giờ Chủ tịch nước lại tới thăm nhà chúng con” cho thấy chị Chín nghĩ điều gì ?

a. Chị Chín nghĩ Chủ tịch nước sẽ  đến thăm tất cả mọi nhà dân

b. Chị Chín nghĩ Chủ tịch nước chỉ đến thăm những nhà lao động nghèo

c. Chị Chín nghĩ Chủ tịch nước không có thời gian để đến thăm nhà dân
Câu 5 (1điểm)  Qua câu chuyện trên, em thấy Bác Hồ là người như thế nào?
  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 6 (0,5 điểm) Gạch dưới và ghi chú từ chỉ sự vật và đặc điểm trong câu:
 

Bác Hồ có vầng trán cao và rộng.
……………………………………………………………………………………………..

Câu 7 (1 điểm) Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau

 
a) Chị Chín khóc nức nở vì quá xúc động
……………………………………………………………………………………………..
b) Bác Hồ nhìn mẹ con chị Chín trìu mến.

.....………………………………………………………………………………….............
Câu 8 (1 điểm) Đặt một câu có từ nói về tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ. ...........................................................................................................................................
	




I. Chính tả: Nghe- viết (4 điểm)  (15 phút) 

         Cây tràm

Nhìn từ xa, cây tràm giống như một cây dù khổng lồ. Cây phát triển nhanh, vượt cao khỏi cổng trường. Rễ cây to nhô lên khỏi mặt đất trông như một đàn rắn đang bò. Thân tràm to đến hai vòng tay người ôm, vỏ sần sùi màu đen sẫm.

II. Tập làm văn: (6 điểm)  (25 phút)

 
 Một năm có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa có vẻ đẹp riêng của mình. Em thích mùa nào trong năm, hãy viết một đoạn văn ngắn về mùa đó.   
Gợi ý :
· Mùa em thích nhất là mùa nào? Bắt đầu từ tháng nào  và kết thúc vào tháng nào trong năm ?

· Thời tiết mùa đó như thế nào ?

· Cảnh vật trong mùa thế nào ?

· Hoạt động của con người trong mùa đó ra sao?

· Tình cảm của em với mùa đó như thế nào ?
                  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
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          (Thời gian làm bài: 40 phút)
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